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Tóm tắt. Nghiên cứu này phân tích mối quan hệ giữa tính nguyên bản và tính thương mại của nghề dệt thổ 

cẩm truyền thống trong bối cảnh phát triển du lịch cộng đồng tại điểm đến Mai Châu, tỉnh Phú Thọ thông 

qua các phương pháp thu thập và phân tích tài liệu, khảo sát thực địa, điều tra xã hội học và điền dã dân tộc 

học. Dữ liệu được thu thập từ quan sát thực tế, phỏng vấn bằng bảng hỏi với 206 đối tượng gồm nghệ nhân, 

người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương và khách du lịch, sau đó được xử lí bằng phương pháp 

thống kê trên phần mềm Excel. Kết quả nghiên cứu cho thấy nghề dệt thổ cẩm tại Bản Lác và Hang Kia 

vẫn được duy trì nhưng chịu tác động khác nhau của du lịch và thương mại hóa: Bản Lác có thị trường tiêu 

thụ tốt hơn nhưng sản phẩm có xu hướng biến đổi về chất liệu, màu sắc và hoa văn, trong khi Hang Kia giữ 

được nhiều yếu tố truyền thống hơn nhưng gặp khó khăn về đầu ra và nguy cơ mai một nghề do thiếu động 

lực kinh tế. Từ kết quả nghiên cứu, bài báo đề xuất một số giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị thổ cẩm 

truyền thống trong phát triển du lịch cộng đồng. 

Từ khóa: thổ cẩm truyền thống, tính nguyên bản, thương mại hóa, du lịch, Mai Châu. 
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Abstract. This study analyzes the relationship between authenticity and commercialization of traditional 

brocade weaving in the context of tourism development in Mai Chau using methods such as literature 

review and analysis, field surveys, sociological investigation, and ethnographic fieldwork. Data were 

collected through observations, interviews, and questionnaires with 206 respondents, including artisans, 

local residents, business owners, local authorities, and tourists, and were then processed using statistical 

analysis with Excel software. The results show that brocade weaving in Lac Village and Hang Kia is still 

maintained but is affected differently by tourism and commercialization. In Lac Village, tourism has 

expanded the market and increased income, but brocade products tend to change in materials, colors, and 

patterns. Meanwhile, Hang Kia retains more traditional elements but faces difficulties in market access and 

the risk of decline due to limited economic incentives. Based on these findings, the study proposes several 

solutions to preserve and promote the value of brocade within community-based tourism development.  
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1.  Mở đầu  

Trong bối cảnh phát triển du lịch cộng đồng tại các vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, nhiều 

nghề thủ công truyền thống đã trở thành sản phẩm phục vụ du lịch, góp phần quảng bá bản sắc 

văn hóa và tạo sinh kế cho người dân địa phương. Tuy nhiên, quá trình thương mại hóa các sản 

phẩm thủ công cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến việc bảo tồn giá trị văn hóa và duy trì tính 

nguyên bản của các sản phẩm truyền thống. 

Mai Châu là một điểm đến du lịch nổi tiếng của tỉnh Phú Thọ với cảnh quan thiên nhiên yên 

bình và có nền văn hoá đa dạng với 7 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc Thái chiếm đa 

số khoảng 60%, người Mường và người Kinh (11%), người H’Mông (9,6%), người Dao (2,2%), 

còn lại là các dân tộc khác (Trung tâm Thông tin du lịch huyện Mai Châu, 2024). Trong quá trình 

phát triển du lịch cộng đồng, nhiều bản làng đã trở thành điểm tham quan hấp dẫn, tiêu biểu như 

Bản Lác (xã Mai Hạ) với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Thái. Cách đó không xa, Hang 

Kia (xã Pà Cò) là một thôn vùng cao 

với cảnh quan thiên nhiên còn khá 

nguyên sơ, khí hậu mát mẻ và bản sắc 

văn hóa đặc trưng của cộng đồng 

người H’Mông (Hình 1); tại đây vẫn 

duy trì các nghề thủ công truyền 

thống như vẽ sáp ong trên vải lanh và 

nhuộm chàm góp phần tạo nên sự 

phong phú về văn hóa thủ công trong 

không gian du lịch cộng đồng Mai 

Châu. Những nghề thủ công này 

không chỉ mang lại giá trị văn hóa đặc 

sắc mà còn góp phần tạo ra sinh kế 

cho người dân địa phương thông qua 

hoạt động du lịch cộng đồng. 

  Hình 1. Bản đồ địa hình khu vực nghiên cứu 

Sự phát triển của du lịch và nhu cầu thị trường đã khiến các sản phẩm thổ cẩm dần trở thành 

hàng hóa phục vụ du khách, kéo theo những thay đổi về chất liệu, mẫu mã, kỹ thuật và hoa văn, 

từ đó có thể làm suy giảm một phần tính nguyên bản của sản phẩm truyền thống (Nguyễn, 2020; 

Nguyễn, 2023). Nhiều sản phẩm được cải biến để phù hợp với thị hiếu của du khách như thay đổi 

kích thước, màu sắc, hoặc công năng sử dụng, đồng thời quá trình sản xuất cũng có xu hướng đơn 

giản hóa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nhanh của thị trường. Điều này vừa tạo cơ hội mở rộng 

thị trường và tăng thu nhập cho người dân địa phương, nhưng cũng đặt ra thách thức trong việc 

duy trì các giá trị văn hóa truyền thống gắn với nghề dệt thổ cẩm (Nguyễn, 2023).  

Các nghiên cứu trước đây về khu vực miền núi phía Bắc nói chung và Bản Lác, Hang Kia nói 

riêng phần lớn tập trung vào du lịch cộng đồng bền vững, tiềm năng phát triển du lịch và bảo tồn 

giá trị văn hóa (Dao et al., 2025; Khuc et al., 2026; Ngô & Hoàng, 2022; Nguyễn, 2012; Tran & 

Nguyen, 2026). Tuy cung cấp cơ sở quan trọng về văn hóa địa phương và vai trò của du lịch, các 

nghiên cứu này chủ yếu tiếp cận ở góc độ tổng thể, chưa phân tích sâu sự biến đổi của các sản phẩm 

thủ công truyền thống trong bối cảnh thương mại hóa gắn với phát triển du lịch. Đồng thời chưa có 

sự đối sánh giữa các nhóm dân tộc khác nhau nhằm nhận diện mức độ và xu hướng biến đổi dưới 

tác động của du lịch. Từ khoảng trống này, nghiên cứu tập trung phân tích mối quan hệ giữa tính 

nguyên bản và tính thương mại của nghề dệt thổ cẩm truyền thống trong bối cảnh phát triển du 

lịch cộng đồng tại Bản Lác và Hang Kia. Qua đó, có thể góp phần làm rõ các quá trình biến đổi 

của nghề thủ công truyền thống, đồng thời đề xuất các định hướng bảo tồn và phát triển phù hợp 

trong điều kiện hiện nay. 
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2. Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu  

2.1. Cơ sở lí luận 

Trong nghiên cứu du lịch, “tính nguyên bản” (authenticity) và “thương mại hóa” 

(commodification) là hai khái niệm trung tâm thường được xem xét trong mối quan hệ vừa bổ trợ 

vừa xung đột. Theo MacCannell (1973, tr.590), tính nguyên bản trong du lịch phản ánh mong muốn 

của du khách được tiếp cận với những giá trị văn hóa “đích thực” của cộng đồng bản địa. Tuy nhiên, 

trong bối cảnh phát triển du lịch, các yếu tố văn hóa này thường được “dàn dựng” (staged 

authenticity) nhằm đáp ứng kì vọng của khách. Tiếp cận này được mở rộng bởi Cohen (1988, tr.373-

379), khi ông phân biệt nhiều dạng thức nguyên bản khác nhau, từ nguyên bản khách quan đến 

nguyên bản mang tính xây dựng xã hội và trải nghiệm, cho thấy tính nguyên bản không phải là giá 

trị cố định mà có thể được kiến tạo thông qua tương tác giữa du khách và điểm đến. 

Ở chiều ngược lại, thương mại hóa được hiểu là quá trình chuyển đổi các giá trị văn hóa, tập 

quán và sản phẩm truyền thống thành hàng hóa phục vụ thị trường du lịch. Theo Graburn (1976, 

tr.11-15), thương mại hóa có thể góp phần bảo tồn văn hóa khi tạo ra sinh kế và động lực duy trì 

nghề truyền thống, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ làm biến đổi ý nghĩa nguyên gốc của 

các thực hành văn hóa. Quan điểm này được củng cố bởi Bruner (1994, tr.406), khi ông cho rằng 

các sản phẩm văn hóa trong du lịch thường bị tái cấu trúc để phù hợp với thị hiếu thị trường, dẫn 

đến sự “lai ghép” giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. 

Như vậy, trong bối cảnh du lịch cộng đồng, tính nguyên bản và thương mại hóa không tồn 

tại tách rời mà tương tác lẫn nhau. Việc cân bằng giữa bảo tồn giá trị văn hóa đích thực và khai 

thác kinh tế từ du lịch trở thành vấn đề cốt lõi, đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt nhằm vừa đảm bảo 

tính hấp dẫn đối với du khách, vừa duy trì bản sắc văn hóa của cộng đồng địa phương. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu  

Nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu để xây dựng cơ sở lí luận và 

thực tiễn. Nguồn tài liệu bao gồm sách chuyên khảo, bài báo khoa học, luận văn, số liệu thống kê, 

văn bản chính sách và sổ bán hàng của một số cơ sở kinh doanh thổ cẩm nhằm phân tích điều 

kiện phát triển du lịch cộng đồng, đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ. Đồng thời, nghiên 

cứu tổng hợp các công trình về nghề dệt thổ cẩm, bảo tồn nghề truyền thống, sinh kế cộng đồng 

và du lịch, kết hợp vận dụng các lí thuyết về tính nguyên bản và thương mại hóa văn hóa để phân 

tích sự biến đổi của nghề dệt trong bối cảnh phát triển du lịch cộng đồng. 

2.2.2. Phương pháp khảo sát thực địa, điều tra xã hội học, điền dã dân tộc học  

Nghiên cứu được thực hiện tại hai điểm du lịch cộng đồng của tỉnh Phú Thọ là Hang Kia (xã 

Pà Cò) và Bản Lác (xã Mai Hạ), đại diện cho hai cộng đồng dân tộc H’Mông và Thái với mức độ 

phát triển du lịch khác nhau. Hang Kia phát triển du lịch từ năm 2017, phản ánh giai đoạn đầu 

của quá trình chuyển đổi nghề dệt; trong khi Bản Lác phát triển du lịch từ khoảng năm 1980, phù 

hợp nghiên cứu xu hướng thương mại hóa thổ cẩm. 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp quan sát kết hợp phỏng vấn sâu và điều tra bằng phiếu hỏi 

đối với các nhóm: nghệ nhân, người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, chính quyền địa phương và 

khách du lịch. Nội dung khảo sát tập trung vào đặc điểm nhân khẩu học, quy trình sản xuất, kỹ 

thuật dệt, sự thay đổi mẫu mã, vai trò của thổ cẩm trong phát triển du lịch, nhu cầu thị trường, 

hoạt động bảo tồn và cảm nhận của khách du lịch đối với sản phẩm thổ cẩm. Mẫu điều tra được 

chọn theo phương pháp có chủ đích kết hợp phân tầng, với tổng cộng 206 đối tượng, gồm 125 đại 

diện cộng đồng địa phương và 81 khách du lịch. Dữ liệu được thu thập trong các tháng 11/2025, 

2 và 4/2026. – mùa cao điểm du lịch – nhằm đảm bảo tính đa dạng và độ tin cậy của thông tin.  

Cỡ mẫu đối với người dân và khách du lịch được xác định theo khuyến nghị của Green (1991,  

tr.510), với số mẫu tối thiểu là 106 quan sát cho mô hình gồm 7 biến độc lập và 2 biến phụ thuộc. 

Để nâng cao độ tin cậy, nghiên cứu mở rộng khảo sát lên 153 phiếu đối với hai nhóm này. Dữ liệu 
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được thu thập bằng các thang đo danh nghĩa, nhị phân và Likert 5 mức. 

Phỏng vấn sâu được thực hiện theo nguyên tắc bão hòa thông tin của Guest et al. (2006, 

tr.68-69), gồm 8 nghệ nhân, 12 chủ homestay và 4 đại diện chính quyền địa phương. Để bảo đảm 

đạo đức nghiên cứu và tính liêm chính học thuật, trước khi phỏng vấn, người tham gia được cung 

cấp đầy đủ thông tin về nghiên cứu và xác nhận đồng thuận đối với việc ghi âm, chụp ảnh và sử 

dụng dữ liệu. Ngoài ra, nghiên cứu khảo sát 29 cơ sở kinh doanh thổ cẩm, gồm 26 cửa hàng tại 

Hang Kia và Bản Lác và 3 cửa hàng tại Hà Nội tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm thổ cẩm của 

Mai Châu.  

Bên cạnh phương pháp điều tra xã hội học, nhóm nghiên cứu còn áp dụng phương pháp điền 

dã dân tộc học để thu thập dữ liệu định tính chuyên sâu và tiếp cận quan điểm của “người trong 

cuộc”. Trong các đợt điền dã, nhóm nghiên cứu đã cùng ăn ở, tham gia sản xuất và sinh hoạt văn 

hoá với người dân địa phương để thấu hiểu sâu sắc văn hoá truyền thống của họ. Đề tài đã sử 

dụng nhóm tiêu chí để đánh giá sự thay đổi tính nguyên bản của thổ cẩm như: thay đổi chất liệu, 

màu sắc, hoa văn, công năng sửa dụng, sản phẩm mới (Bảng 1) và bộ tiêu chí đánh giá tính thương 

mại như: mức độ gắn với du lịch, mức độ ổn định của đầu ra, đa dạng hóa nguyên liệu và chất 

liệu... (Bảng 2). 

2.2.3. Phân tích thống kê 

Các thông tin thu được từ phiếu khảo sát, sổ bán hàng được nhập liệu và hệ thống hóa theo 

từng nhóm đối tượng khảo sát, từng mặt hàng thổ cẩm, từng thị trường tiêu thụ,… nhằm đảm bảo 

tính chính xác và thuận lợi cho việc phân tích.  

Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha là bước sàng lọc đầu tiên nhằm đánh giá tính thống 

nhất nội tại của các thang đo. Nghiên cứu chỉ giữ lại các biến có hệ số tương quan biến tổng 

(Corrected Item-Total Correlation) > 0.3 và hệ số Cronbach’s Alpha của mỗi nhóm nhân tố > 0.7. 

Điều này đảm bảo các tiêu chí trong cùng một nhóm đều đo lường chung một khía cạnh của tính 

bền vững (Joseph et al., 2013). 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để xử lí dữ liệu bằng phần mềm Excel, qua 

đó tính toán các chỉ tiêu như tần suất, số lượng và tỉ lệ phần trăm của các biến khảo sát. Đồng thời 

chúng tôi cũng sử dụng kiểm định Chi-square để tìm ra sự khác biệt giữa Bản Lác và Hang Kia 

về việc thương mại hóa và bảo tồn nghề dệt thổ cẩm. Các kết quả phân tích này là cơ sở để đánh 

giá mối quan hệ giữa tính nguyên bản và tính thương mại của sản phẩm thổ cẩm trong hoạt động 

du lịch cộng đồng. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận  

3.1. Thực trạng phát triển và biến đổi tính nguyên bản của thổ cẩm tại Hang Kia và Bản Lác 

Kết quả khảo sát cho thấy nghề dệt thổ cẩm tại Hang Kia và Bản Lác vẫn được duy trì nhưng 

có mức độ phát triển khác nhau. Tại Bản Lác, nghề dệt gắn chặt với hoạt động du lịch cộng đồng 

và trở thành sản phẩm phục vụ khách du lịch. Thổ cẩm được bày bán phổ biến tại homestay, gian 

hàng lưu niệm và các điểm du lịch, tạo đầu ra tương đối ổn định cho người dân. Các sản phẩm 

như túi xách, khăn choàng, ví hay đồ trang trí được nhiều du khách lựa chọn làm quà lưu niệm. 

Trong bối cảnh đó, thổ cẩm không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn góp phần duy trì bản sắc văn 

hóa của cộng đồng người Thái. 

Trong khi đó, thổ cẩm của người H’Mông tại Hang Kia vẫn giữ được nhiều yếu tố truyền 

thống cả về kỹ thuật và ý nghĩa văn hóa. Nhiều công đoạn như trồng lanh, kéo sợi, dệt vải, vẽ sáp 

ong và nhuộm chàm vẫn được thực hiện thủ công. Do du lịch phát triển muộn và quy mô còn nhỏ, 

mức độ thương mại hóa thổ cẩm tại Hang Kia chưa cao, sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu trong 

cộng đồng và bán với quy mô hạn chế cho khách du lịch. 

Kết quả khảo sát thực địa cho thấy sự suy giảm tính nguyên bản của thổ cẩm truyền thống 

không diễn ra ngẫu nhiên mà bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân đan xen dưới tác động của sự phát 
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triển xã hội. Trước hết, có thể khái quát ba nhóm nguyên nhân chính: (1) tác động của thị trường và 

quá trình thương mại hóa, đặc biệt dưới ảnh hưởng của du lịch; (2) sự thay đổi trong phương thức 

sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian; và (3) sự đứt gãy tương đối trong quá trình trao truyền 

tri thức truyền thống giữa các thế hệ. Trong đó, thương mại hóa gắn với phát triển du lịch là động 

lực quan trọng, thúc đẩy các biến đổi diễn ra nhanh và rõ rệt hơn. Một trong những biểu hiện dễ 

nhận thấy là sự thay đổi về màu sắc, gắn trực tiếp với yêu cầu thị trường. Thay vì sử dụng thuốc 

nhuộm tự nhiên từ cây chàm, vỏ cây hay thực vật địa phương - vốn đòi hỏi thời gian và kỹ thuật, 

nhiều sản phẩm hiện nay sử dụng màu công nghiệp để tạo độ tươi sáng, bắt mắt và tiết kiệm thời 

gian sản xuất. Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn các hộ sản xuất đồ thổ cẩm ở Bản Lác sử dụng 

màu nhuộm công nghiệp (80,6%), tỉ lệ này cao hơn nhiều so với ở Hang Kia (50%) (Bảng 1). Chênh 

lệch 30,6 điểm phần trăm này cho thấy mức độ thay thế kỹ thuật truyền thống ở Bản Lác diễn ra 

mạnh hơn rõ rệt, qua đó củng cố nhận định rằng khu vực chịu tác động du lịch mạnh hơn có xu 

hướng thay đổi nhanh hơn về kỹ thuật sản xuất. Việc thay thế này tuy mang lại hiệu quả kinh tế 

nhưng đồng thời làm suy giảm tri thức bản địa gắn với quy trình nhuộm truyền thống.  

Bên cạnh đó, sự đơn giản hóa hoa văn phản ánh rõ tác động của thương mại hóa. Có 68,7% 

người được khảo sát tại Bản Lác và 41,4% tại Hang Kia cho rằng hoa văn thổ cẩm hiện nay đã 

đơn giản hơn trước (Bảng 1), cho thấy xu hướng này phổ biến hơn ở khu vực du lịch phát triển. 

Nguyên nhân là các họa tiết truyền thống vốn cầu kì, tốn nhiều thời gian, trong khi thị trường ưu 

tiên sản phẩm giá rẻ, sản xuất nhanh, dẫn đến việc lược bỏ nhiều chi tiết mang ý nghĩa biểu tượng 

và làm giảm giá trị văn hóa của hoa văn. 

Bảng 1. Những biểu hiện biến đổi của thổ cẩm truyền thống 

TT Biểu hiện biến đổi sản phẩm thổ cẩm 
Hang Kia 

(n=58) 

Bản Lác 

(n=67) 

1 Thay đổi chất liệu vải so với trước 44,8% 73,1% 

2 Sử dụng màu nhuộm công nghiệp 50,0% 80,6% 

3 Hoa văn bị đơn giản hoá 41,4% 68,7% 

4 Thay đổi công năng sử dụng sản phẩm 37,9% 65,7% 

5 Xuất hiện sản phẩm mới (ví, túi, hộp bút,…) phục vụ du khách 53,4% 85,1% 

Nguồn: Kết quả điều tra của các tác giả tháng 11/2025, 2/2026 và 4/2026 

Ngoài ra, sự thay đổi về chất liệu và công năng sử dụng phản ánh rõ tác động của thị trường 

du lịch đối với thổ cẩm tại hai địa bàn nghiên cứu. Tỉ lệ thay đổi chất liệu ở Bản Lác (73,1%) cao 

hơn đáng kể so với Hang Kia (44,8%), tương tự với sự thay đổi công năng sử dụng (65,7% so với 

37,9%). Kiểm định Chi-square cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai địa bàn nghiên 

cứu về tất cả các biểu hiện biến đổi thổ cẩm (χ² = 8,31–13,44; p < 0,01). Tỉ lệ ghi nhận các biểu 

hiện biến đổi tại Bản Lác cao hơn đáng kể so với Pà Cò, phản ánh mức độ tác động của hoạt động 

du lịch và thương mại hóa sản phẩm thổ cẩm ở Bản Lác mạnh hơn so với Pà Cò. Tại Bản Lác, 

thổ cẩm đã chuyển mạnh từ phục vụ đời sống cộng đồng sang phục vụ du lịch, thể hiện qua sự 

phổ biến của các sản phẩm mới như ví, túi xách, khăn và đồ lưu niệm (85,1% so với 53,4% ở 

Hang Kia). Đây là biểu hiện rõ của quá trình thương mại hóa văn hóa. 

So sánh hai địa bàn cho thấy hai xu hướng biến đổi khác nhau. Hang Kia thể hiện xu hướng 

“thích nghi có kiểm soát”, khi nhiều yếu tố truyền thống như nguyên liệu và kỹ thuật dệt thủ công 

vẫn được duy trì. Ngược lại, Bản Lác cho thấy mức độ thương mại hóa cao hơn với sự đa dạng hóa 

sản phẩm và phát triển các dịch vụ du lịch như cho thuê trang phục dân tộc. Điều này cho thấy mức 

độ phát triển du lịch có mối liên hệ chặt chẽ với sự biến đổi của nghề dệt thổ cẩm truyền thống. 

3.2. Thương mại hoá và bảo tồn văn hoá 

3.2.1. Sự khác biệt giữa Hang Kia và Bản Lác trong mối quan hệ giữa bảo tồn và thương 

mại hóa 
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So sánh hai địa điểm nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa bảo tồn và thương mại hóa không 

diễn ra theo cùng một cách thức ở mọi bối cảnh. Tại Bản Lác phản ánh khá rõ xu hướng “tồn tại 

nhờ thị trường nhưng cũng biến đổi vì thị trường”. Nhờ sự phát triển của du lịch, các sản phẩm 

thổ cẩm tại đây có đầu ra ổn định hơn, được bày bán tại các gian hàng lưu niệm, homestay và các 

điểm dừng chân trong bản. Điều này giúp nghề dệt tiếp tục tồn tại như một nguồn thu nhập bổ 

sung cho nhiều hộ gia đình. Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ người được hỏi cho rằng nghề dệt thổ 

cẩm gắn kết chặt chẽ với du lịch và sản phẩm có đầu ra ổn định tại Bản Lác cao hơn so với Hang 

Kia (Bảng 2). Tuy nhiên, chính sự gắn kết chặt chẽ với thị trường du lịch cũng tạo ra những áp 

lực nhất định đối với việc duy trì tính nguyên bản của sản phẩm. Tỉ lệ người cho rằng tính nguyên 

bản của thổ cẩm được gìn giữ ở Bản Lác thấp hơn hẳn so với Hang Kia (34,3% so với 63,6%) 

(Bảng 2). Kiểm định Chi-square cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa Hang Kia và Bản 

Lác về các biểu hiện của tính thương mại trong sản xuất thổ cẩm (χ² = 8,12–11,64; p < 0,01).  

Bảng 2. Một số nhận xét về tính thương mại của nghề dệt thổ cẩm giữa Hang Kia và Bản Lác 

TT Nhận định 

Tỉ lệ ý kiến đồng thuận 

Hang Kia 

(n=58) 

Bản Lác 

(n=67) 

1 Nghề dệt thổ cẩm gắn kết chặt chẽ với hoạt động du lịch 62,1% 88,1% 

2 Sản phẩm có đầu ra tương đối ổn định 48,3% 79,1% 

3 Nguyên liệu và chất liệu sản xuất thổ cẩm rất đa dạng 55,2% 83,6% 

4 Thường xuyên cải biến mẫu mã theo nhu cầu thị trường 51,7% 77,6% 

5 Tính nguyên bản của thổ cẩm được gìn giữ 63,8% 34,3% 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả tháng 11/2025, 2/2026 và 4/2026 

Trong khi đó, tại Hang Kia, do hoạt động du lịch chưa phát triển mạnh nên mức độ thương 

mại hóa của thổ cẩm vẫn còn hạn chế. Điều này phần nào giúp cộng đồng địa phương duy trì được 

một số yếu tố truyền thống rõ nét hơn, đặc biệt trong kỹ thuật chế tác và hệ thống hoa văn. Tuy 

nhiên, việc thiếu một thị trường tiêu thụ ổn định cũng khiến nghề dệt thổ cẩm khó trở thành nguồn 

sinh kế quan trọng đối với người dân. Trong bối cảnh đó, nhiều người trẻ trong cộng đồng có xu 

hướng lựa chọn những công việc khác có thu nhập ổn định hơn thay vì tiếp tục theo nghề truyền 

thống. Điều này phản ánh qua tỉ lệ lao động trẻ thường xuyên gắn bó với nghề dệt thổ cẩm ở Hang 

Kia thấp hơn so với Bản Lác (Bảng 3). Thực trạng có thể dẫn đến nguy cơ đứt gãy quá trình trao 

truyền nghề giữa các thế hệ, vốn là yếu tố quan trọng để duy trì sự tồn tại lâu dài của các nghề thủ 

công truyền thống. Sự khác biệt giữa hai địa điểm nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa bảo tồn 

văn hóa và thương mại hóa mang tính hai chiều. 

Bảng 3. Mức độ tham gia của lao động trẻ vào nghề dệt thổ cẩm tại Hang Kia và Bản Lác 

STT Mức độ tham gia Hang Kia (n=58) Bản Lác (n=67) 

1 Tham gia thường xuyên, gắn bó với nghề 13,8% 17,9% 

2 Tham gia ở mức tương đối, thỉnh thoảng 25,9% 29,9% 

3 Tham gia hạn chế 36,2% 28,4% 

4 Không tham gia 24,1% 23,8% 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả tháng 11/2025, 2/2026 và 4/2026 

3.2.2. Tác động hai mặt của thương mại hóa và du lịch cộng đồng đối với thổ cẩm truyền thống 

Kết quả nghiên cứu cho thấy thương mại hóa và du lịch cộng đồng góp phần duy trì nghề dệt 

thổ cẩm trong bối cảnh nhu cầu sử dụng trang phục truyền thống ngày càng giảm. Du lịch mở rộng 

thị trường tiêu thụ, tạo đầu ra cho sản phẩm, đặc biệt tại Bản Lác, qua đó nâng cao thu nhập và tạo 

việc làm cho người dân, nhất là phụ nữ – lực lượng giữ vai trò chính trong dệt và truyền nghề. Đồng 

thời, sự quan tâm của du khách đối với thổ cẩm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá 

trị văn hóa của nghề truyền thống, tạo động lực tiếp tục bảo tồn và phát triển nghề. 
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Bảng 4. Đánh giá của khách du lịch về mức độ hấp dẫn của nghề dệt thổ cẩm 

STT Mức độ đánh giá Số lượng (N) Tỉ lệ (%) 

1 Rất hấp dẫn 34 42 

2 Hấp dẫn 29 35,8 

3 Bình thường 16 19,6 

4 Không hấp dẫn 2 2,6 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả tháng 11/2025, 2/2026 và 4/2026 

Kết quả khảo sát về mức độ hấp dẫn của nghề dệt thổ cẩm đối với khách du lịch cho thấy 

phần lớn du khách đánh giá nghề dệt là một hoạt động văn hóa có sức hút nhất định. Cụ thể, có 

tới 42% khách du lịch cho rằng nghề dệt thổ cẩm “rất hấp dẫn” và 35,8% đánh giá là “hấp dẫn”, 

trong khi tỉ lệ cho rằng nghề dệt “không hấp dẫn” chỉ chiếm 2,6% (Bảng 4). Điều này cho thấy 

các hoạt động liên quan đến nghề dệt thổ cẩm có tiềm năng trở thành một yếu tố quan trọng trong 

trải nghiệm du lịch văn hóa tại địa phương. 

Bảng 5. Tiêu chí ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm thổ cẩm của khách du lịch 

STT Tiêu chí Số lượng (N) Tỉ lệ (%) 

1 Giá cả phù hợp 46 56,8 

2 Mẫu mã đẹp 52 64,2 

3 Chất lượng sản phẩm tốt 41 50,6 

4 Tính tiện dụng 33 40,7 

5 Mang bản sắc văn hoá đặc trưng 48 59,3 

6 Làm thủ công 29 35,8 

7 Dễ mang làm quà 37 45,7 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả tháng 11/2025, 2/2026 và 4/2026 

Bên cạnh đó, khảo sát về tiêu chí lựa chọn sản phẩm của khách du lịch cũng cho thấy nhiều 

yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm thổ cẩm. Trong đó, các yếu tố được 

quan tâm nhiều nhất bao gồm mẫu mã đẹp (64,2%), mang bản sắc văn hóa đặc trưng (59,3%) và 

giá cả phù hợp (56,8%). Ngoài ra, các tiêu chí như chất lượng sản phẩm, tính tiện dụng và khả 

năng sử dụng làm quà lưu niệm cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình lựa chọn của du 

khách (Bảng 5). Những kết quả này cho thấy sản phẩm thổ cẩm không chỉ được nhìn nhận như 

một món hàng lưu niệm thông thường mà còn mang ý nghĩa đại diện cho bản sắc văn hóa của địa 

phương trong mắt du khách. 

Tuy nhiên, thương mại hóa cũng làm bộc lộ nhiều hạn chế. Khi tham gia thị trường du lịch, 

thổ cẩm phải thích ứng với thị hiếu du khách thông qua việc thay đổi màu sắc, hoa văn, kích thước 

và công năng, làm giảm tính nguyên bản của sản phẩm. Những biến đổi này cho thấy du lịch cộng 

đồng không đồng nghĩa với bảo tồn văn hóa. Du lịch có thể giúp duy trì nghề dệt, nhưng các giá 

trị cốt lõi như hoa văn biểu tượng, kỹ thuật nhuộm và ý nghĩa văn hóa của trang phục có nguy cơ 

bị giản lược. Vì vậy, cần có giải pháp cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo tồn giá trị văn hóa, 

nhằm duy trì bản sắc của nghề dệt thổ cẩm. 

Kết quả nghiên cứu tại Hang Kia và Bản Lác cho thấy mức độ thương mại hóa nghề dệt thổ 

cẩm có mối liên hệ với sự phát triển của du lịch. Kết quả này phù hợp với quan điểm của Cohen 

(1988, tr.374) và Greenwood (1989, tr.165-168) về thương mại hóa văn hóa, theo đó các giá trị 

truyền thống được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu thị trường. Tương tự, các nghiên cứu tại Peru 

(Garcia, 2017, tr.3-5) và Guatemala (Salvador Almela & Abellan Calvet, 2020, tr. 101-105) cũng 

cho thấy du lịch thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dệt truyền thống nhưng đồng thời dẫn đến thay thế 

nguyên liệu tự nhiên, rút ngắn quy trình sản xuất và đơn giản hóa hoa văn. 
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Tuy nhiên, thương mại hóa không đồng nghĩa với sự mai một bản sắc văn hóa. Trường hợp 

Hang Kia cho thấy một mô hình phát triển mang tính thích nghi, trong đó nhiều công đoạn truyền 

thống như trồng lanh, kéo sợi, vẽ sáp ong và nhuộm chàm vẫn được duy trì. Kết quả này tương 

đồng với các nghiên cứu về nghề dệt của người H’Mông ở Hà Giang (Hoa et al., 2023, tr.9-10) 

và Sa Pa (Sơn, 1996), cho thấy những cộng đồng có mức độ gắn kết văn hóa cao và quy mô du 

lịch chưa quá lớn thường bảo tồn được nhiều yếu tố truyền thống hơn. Điều này cũng phù hợp 

với cách tiếp cận của UNESCO (2003, tr.2-3) về bảo tồn di sản văn hóa, nhấn mạnh vai trò của 

cộng đồng địa phương trong việc duy trì tri thức, kỹ năng và thực hành văn hóa truyền thống. 

3.3. Một số giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị thổ cẩm trong phát triển du lịch cộng đồng 

Kết quả nghiên cứu cho thấy trang phục truyền thống ở Mai Châu đang biến đổi dưới tác động 

của hiện đại hóa và phát triển du lịch. Sự thay đổi về nguyên liệu, kỹ thuật và hoa văn phản ánh khả 

năng thích ứng với nhu cầu thị trường nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ mai một các giá trị nguyên 

bản và tri thức truyền thống. Đồng thời, sự giảm sút tham gia của thế hệ trẻ đặt ra thách thức đối với 

việc duy trì nghề dệt. Vì vậy, các giải pháp bảo tồn cần hài hòa giữa gìn giữ bản sắc văn hóa và phát 

triển kinh tế, xem nghề dệt thổ cẩm là di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch và sinh kế cộng đồng. 

Thứ nhất, cần gắn bảo tồn nghề dệt với phát triển du lịch trải nghiệm cộng đồng. Trong bối 

cảnh nghề dệt ngày càng gắn với hoạt động du lịch và thị trường hàng lưu niệm, việc duy trì các 

công đoạn dệt truyền thống kết hợp xây dựng sản phẩm trải nghiệm sẽ giúp du khách tiếp cận sâu 

hơn với văn hóa bản địa, đồng thời tạo nguồn thu từ dịch vụ du lịch và tiêu thụ sản phẩm thổ cẩm. 

Một số nghiên cứu cho thấy các hoạt động trải nghiệm trực tiếp với nghệ nhân không chỉ nâng 

cao giá trị cảm nhận của du khách mà còn góp phần tăng giá trị kinh tế của sản phẩm thủ công và 

khuyến khích cộng đồng tiếp tục duy trì nghề truyền thống (Richards, 2011, tr. 1227-1230). Giải 

pháp này có tính khả thi nhờ lợi thế du lịch cộng đồng của Mai Châu, nhưng cần sự hỗ trợ về vốn, 

đào tạo kỹ năng và sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. 

Thứ hai, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn và thương mại hóa nghề dệt. 

Trước nguy cơ thất truyền tri thức nghề, việc số hóa quy trình dệt bằng công nghệ VR360 và trí 

tuệ nhân tạo VEO3 có thể góp phần lưu giữ dữ liệu và tạo ra các sản phẩm trải nghiệm trực tuyến. 

Kết hợp với nền tảng WebGIS và thương mại điện tử, các dữ liệu số sẽ hỗ trợ quảng bá điểm đến, 

kết nối du khách với nghệ nhân và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thổ cẩm. Các nghiên cứu 

về chuyển đổi số trong du lịch cũng cho thấy công nghệ thực tế ảo và nền tảng số có thể nâng cao 

trải nghiệm của du khách, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và tăng cường khả năng chống 

chịu của điểm đến trước các biến động bên ngoài (OECD, 2020, tr.59-74). Tuy nhiên, giải pháp 

này đòi hỏi đầu tư về hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực phù hợp.  

Thứ ba, cần tăng cường truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ nhằm bảo đảm tính bền vững của công 

tác bảo tồn. Các lớp học cộng đồng, chương trình giáo dục địa phương và hoạt động trải nghiệm nghề 

truyền thống cần được đẩy mạnh, đồng thời tạo điều kiện để người trẻ tham gia vào các hoạt động 

du lịch và kinh doanh sản phẩm thổ cẩm. Khi nghề dệt mang lại cả giá trị kinh tế và ý nghĩa văn hóa, 

thế hệ trẻ sẽ có động lực tiếp nối và phát huy nghề truyền thống trong bối cảnh hiện đại hóa. UNESCO 

(2003, tr.2-3) xác định việc truyền dạy liên thế hệ là một trong những nội dung cốt lõi của bảo vệ 

di sản văn hóa phi vật thể, bởi di sản chỉ có thể tồn tại khi tiếp tục được cộng đồng thực hành và 

tái tạo. 

4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phát triển của du lịch cộng đồng đã góp phần thúc đẩy quá 

trình thương mại hóa sản phẩm thổ cẩm, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo việc làm và cải 

thiện thu nhập cho người dân địa phương. Nhờ sự tham gia của du lịch, nghề dệt thổ cẩm không 

chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng trong cộng đồng mà còn trở thành một sản phẩm văn hóa gắn với 

hoạt động du lịch và sinh kế của người dân. 
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Tuy nhiên, quá trình thương mại hóa cũng kéo theo những biến đổi đáng kể đối với sản phẩm 

thổ cẩm truyền thống. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường và thị hiếu của khách du lịch, nhiều sản 

phẩm đã có sự thay đổi về chất liệu, màu sắc, hoa văn cũng như công năng sử dụng. Những biến 

đổi này giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn với thị trường nhưng đồng thời cũng làm suy giảm một 

phần tính nguyên bản của thổ cẩm truyền thống. 

Kết quả khảo sát tại hai điểm nghiên cứu cho thấy nghề dệt thổ cẩm hiện đang tồn tại trong 

những điều kiện phát triển khác nhau. Ở Bản Lác, khu vực có hoạt động du lịch phát triển mạnh, 

sản phẩm thổ cẩm có cơ hội tiêu thụ tốt hơn nhưng cũng phải chịu áp lực thích ứng với nhu cầu 

của thị trường. Ngược lại, tại Hang Kia, khu vực ít chịu tác động của du lịch, nhiều yếu tố truyền 

thống của nghề dệt vẫn được duy trì rõ nét hơn, nhưng lại gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ và 

đứng trước nguy cơ đứt gãy truyền nghề trong dài hạn. 

Từ những kết quả trên, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm cân bằng giữa mục tiêu 

bảo tồn văn hóa và thương mại hóa trong bối cảnh du lịch cộng đồng. Cụ thể, cần gắn bảo tồn 

nghề dệt với phát triển du lịch trải nghiệm cộng đồng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ số trong bảo tồn và thương mại hóa nghề dệt. Đồng thời tăng cường hoạt động truyền dạy 

nghề cho thế hệ trẻ nhằm duy trì sự tiếp nối nghề truyền thống. 

Về hạn chế của nghiên cứu, nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào tác động của du lịch và 

thương mại hóa đến biến đổi nghề dệt, trong khi các yếu tố khác chưa được phân tích sâu. Bên cạnh 

đó, phạm vi khảo sát chỉ giới hạn tại Bản Lác và Hang Kia với quy mô mẫu nhỏ, nên khả năng khái 

quát hóa kết quả còn hạn chế. Các nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng phạm vi khảo sát và xem xét 

toàn diện hơn các yếu tố ảnh hưởng đến biến đổi nghề truyền thống. 
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